
	
	



	Mẫu 1
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC HỌC PHẦN CÒN THIẾU GIÁO TRÌNH DO TRƯỜNG BIÊN SOẠN 
VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN (điều chỉnh lộ trình so với năm học 2025-2026 các khoa đã rà soát)
KHOA:...............
Tên chương trình đào tạo: …………………. , bậc đào tạo:………………….. (Lấy theo chương trình của khóa:….)
	Stt
	Tên học phần chưa có giáo trình do trường biên soạn
	Mã học phần
	Số tín chỉ
	
Tên giáo trình (dự kiến)
	Lộ trình đăng ký biên soạn (năm học đăng ký biên soạn)

	
	
	
	
	
	2026-2027
	2027-2028
	2028-2029
	2029-2030
	2030-2031

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ấn định danh sách số học phần chưa có giáo trình do Trường biên soạn:..... học phần./.
	Người lập
(kí, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: 
· Các khoa lấy từ chương trình đào tạo dành cho khóa K61 trở đi (đối với bậc Đại học); Đối với bậc SĐH lấy theo chương trình của khóa gần nhất tại thời điểm hiện tại.
· Lộ trình biên soạn các khoa đã xây dựng (XEM TẠI ĐÂY)

	Thái Nguyên, ngày      tháng     năm 2026
Trưởng Khoa
(kí, ghi rõ họ tên)








	Mẫu 2
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC GIÁO TRÌNH ĐĂNG KÝ CHỈNH SỬA/BỒ SUNG NĂM HỌC 2026-2027 
KHOA:............... 
	Stt
	Tên giáo trình do Trường đã xuất bản, biên soạn đề nghị chỉnh sửa, bổ sung
	Tác giả 
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Học phần sử dụng giáo trình sau khi chỉnh sửa, bổ sung
	Mã học phần
	Trình độ đào tạo

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Ấn định danh sách số giáo trình do Trường biên soạn đề nghị chỉnh sửa, bổ sung:..... giáo trình./.
	
Người lập
(kí, ghi rõ họ tên)


Lưu ý: Các khoa lấy từ chương trình đào tạo dành cho khóa K61 trở đi (đối với bậc Đại học); Đối với bậc SĐH lấy theo chương trình của khóa gần nhất tại thời điểm hiện tại.



	
Thái Nguyên, ngày      tháng     năm 2026
Trưởng Khoa
(kí, ghi rõ họ tên)









	Mẫu 3
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
		
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH ĐỀ XUẤT GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM HỌC 2026-2027
KHOA:...............
	Stt
	Tên giáo trình
	Tên học phần, mã học phần sử dụng giáo trình

	Số tín chỉ
	Bậc đào tạo sử dụng giáo trình
	Tổ biên soạn giáo trình
	Số trang
(dự kiến)

	
	
	
	
	
	Chủ biên/đồng chủ biên
	Thành viên tham gia
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Ấn định danh sách......giáo trình,……người./.
	
Người lập
(kí, ghi rõ họ tên)





	Thái Nguyên, ngày      tháng     năm 2026
Trưởng Khoa
(kí, ghi rõ họ tên)
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Mẫu 4
	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Thái Nguyên, ngày        tháng        năm ......
ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH (Loại biên soạn mới)
                                  Học phần:...............................................
I.THÔNG TIN CHUNG
1. Tên học phần:…………………………………………………………………………
2. Tên giáo trình:	
3. Số tín chỉ LT/TH:	
4. Đối tượng sử dụng:	
5. Thời gian hoàn thành bản thảo: ngày........tháng.........năm................................
6. Danh sách ban biên soạn giáo trình (nếu rõ vai trò của từng thành viên trong ban biên soạn)
	Stt
	Họ tên
	đơn vị
	Nhiệm vụ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	....
	
	
	


II. ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH
	Nội dung theo đề cương học phần đã duyệt
	Nội dung dự kiến của giáo trình đăng ký biên soạn
	Ghi chú

	Chương 1/Phần 1:…………………
1.1.…………………………………
1.2…………………………………
	Chương 1/Phần 1:…………………
1.1…………………………………
1.2…………………………………
	Giải thích rõ nếu GT có khác biệt với đề cương đã duyệt

	Chương 2/Phần 2:…………………
2.1…………………………………
2.2…………………………………
	Chương 2/Phần 2:…………………
2.1…………………………………
2.2…………………………………
	

	
	
	

	
	
	



II. Phân công nhiệm vụ chi tiết
	TT
	Họ tên người thực hiện
	Nội dung thực hiện
	
Sản phẩm

	1
	Nguyễn Văn A
	1.1. Biên soạn chương:
 Chương 1: ……....................................
Chương 2: …………………………….
	Bản thảo chương …… đáp ứng yêu cầu để thẩm định và xuất bản

	
	
	1.2. Biên tập, chỉnh sửa:
Chương 1:…………………………
Chương2:………………………….
	Bản thảo chương ……. đã được chỉnh sửa đủ điều kiện thẩm định và xuất bản

	2
	Nguyễn Thị B
	1.1. Biên soạn chương:
Chương 3: ……....................................
Chương 4: …………………………….
	Bản thảo chương …… đáp ứng yêu cầu để thẩm định và xuất bản

	
	
	1.2. Biên tập, chỉnh sửa:
Chương 3:…………………………..
Chương 4:…………………………..
	Bản thảo chương ……. đã được chỉnh sửa đủ điều kiện thẩm định và xuất bản



	ĐẠI DIỆN NHÓM BIÊN SOẠN




	TRƯỞNG KHOA

	PHÒNG ĐÀO TẠO
(Xác nhận về đối tượng sử dụng, thông tin học phần trong chương trình đào tạo)



	PHÒNG BĐCLGD
(Xác nhận về các nội dung trong đề cương học phần đã duyệt)

	PHÒNG KH-CN&HTQT
(Xác nhận về hồ sơ)



	                  HIỆU TRƯỞNG (Duyệt)



Ghi chú: Hồ sơ nộp kèm đề cương giáo trình gồm:
1. Đề cương học phần đã được phê duyệt.
2. Biên bản họp thông qua đề cương giáo trình.
Mẫu 5
	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Thái Nguyên, ngày        tháng        năm ......
MẪU ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH 
(Loại chỉnh sửa, bổ sung)
                                  Học phần:...............................................
I.THÔNG TIN CHUNG
1. Tên học phần:…………………………….., số TC: 	
2. Tên giáo trình đã xuất bản:	
     Năm xuất bản:
     Tác giả:……………………………………………………………………………….
     Nhà xuất bản:…………………………………………………………………………
3. Đối tượng sử dụng:	
4. Thời gian hoàn thành bản thảo: ngày........tháng.........năm...........................................
5. Giáo trình sau chỉnh sửa, bổ sung:	
    - Tên giáo trình:………………………………………………………………………
    - Tác giả:……………………………………………………………………………..
 6. Danh sách ban biên soạn giáo trình (nếu rõ vai trò của từng thành viên trong ban biên soạn)
	Stt
	Họ tên
	Đơn vị
	Nhiệm vụ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	....
	
	
	


II. ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH
	Nội dung theo đề cương học phần đã duyệt
	Nội dung giáo trình đã xuất bản
	Nội dung giáo trình chỉnh sửa, bổ sung
	Ghi chú

	Chương 1/Phần 1:…………………
1.1.…………………………………
1.2…………………………………
	Chương 1/Phần 1:…………………
1.1…………………………………
1.2…………………………………
	Chương 1/Phần 1:…………………
1.1…………………………………
1.2…………………………………
	Giải thích rõ nếu GT có khác biệt với đề cương đã duyệt, điểm bổ sung mới so với GT đã xuất bản

	Chương 2/Phần 2:…………………
2.1…………………………………
2.2…………………………………
	Chương 2/Phần 2:…………………
2.1…………………………………
2.2…………………………………
	Chương 2/Phần 2:…………………
2.1…………………………………
2.2…………………………………
	



III. Phân công nhiệm vụ chi tiết
	TT
	Họ tên người thực hiện
	Nội dung thực hiện
	
Sản phẩm

	1
	Nguyễn Văn A
	1.1. Biên soạn chương:
 Chương 1: ……....................................
Chương 2: …………………………….
	Bản thảo chương …… đáp ứng yêu cầu để thẩm định và xuất bản

	
	
	1.2. Biên tập, chỉnh sửa:
Chương 1:…………………………
Chương2:………………………….
	Bản thảo chương ……. đã được chỉnh sửa đủ điều kiện thẩm định và xuất bản

	2
	Nguyễn Thị B
	1.1. Biên soạn chương:
Chương 3: ……....................................
Chương 4: …………………………….
	Bản thảo chương …… đáp ứng yêu cầu để thẩm định và xuất bản

	
	
	1.2. Biên tập, chỉnh sửa:
Chương 3:…………………………..
Chương 4:…………………………..
	Bản thảo chương ……. đã được chỉnh sửa đủ điều kiện thẩm định và xuất bản





	ĐẠI DIỆN NHÓM BIÊN SOẠN

	TRƯỞNG KHOA





	PHÒNG ĐÀO TẠO
(Xác nhận về đối tượng sử dụng, thông tin học phần trong chương trình đào tạo)




	PHÒNG BĐCLGD
(Xác nhận về các nội dung trong đề cương học phần đã duyệt)

	PHÒNG KHCN&HTQT
(Xác nhận về hồ sơ)

	HIỆU TRƯỞNG (Duyệt)












Ghi chú: Hồ sơ nộp kèm đề cương giáo trình gồm:
1. Đề cương học phần đã được phê duyệt.
2. Biên bản họp thông qua đề cương giáo trình.
3. Bìa, mục lục sách đã xuất bản, thẩm định.














Mẫu 6
	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Thái Nguyên, ngày        tháng        năm 2026

BIÊN BẢN HỌP VỀ NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH 
KHOA:.........................

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Giáo trình:	
2. Tác giả/nhóm tác giả biên soạn:	
3. Thời gian, địa điểm:	
4. Chủ trì:	
5. Thư kí:	
6. Thành phần:	
- Chuyên gia thuộc khoa:	
- Chuyên gia khác (ngoài đơn vị/ngoài trường):	
- Thành phần khác:	
II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
Nêu rõ trình tự nội dung cuộc họp và những góp ý của các chuyên gia theo những nội dung sau:
1. Nội dung của giáo trình so sánh với đề cương học phần:
   (Ghi rõ nội dung đã đáp ứng, nội dung còn thiếu so với đề cương học phần, ý kiến của khoa về nội dung đề nghị mở rộng,…. Đề nghị chỉnh sửa như thế nào ?). 

2. Cấu trúc của giáo trình
(Ghi rõ cấu trúc của giáo trình có đáp ứng, phù hợp với đề cương học phần không ? người học dễ sử dụng không ?,……. Đề nghị chỉnh sửa như thế nào ?).
	
	
III. Kết luận
	
	
	
	CHỦ TRÌ
(kí, ghi rõ họ tên)
	THƯ KÍ
(kí, ghi rõ họ tên)



Mẫu 7
	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Thái Nguyên, ngày        tháng        năm 2026

BIÊN BẢN HỌP VỀ NỘI DUNG BẢN THẢO GIÁO TRÌNH 
TRƯỚC KHI ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH
KHOA:.........................

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Giáo trình:	
2. Tác giả/nhóm tác giả biên soạn:	
3. Thời gian, địa điểm:	
4. Chủ trì:	
5. Thư kí:	
6. Thành phần:	
- Chuyên gia thuộc khoa:	
- Chuyên gia khác (ngoài đơn vị/ngoài trường):	
- Thành phần khác:	
II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
Nêu rõ trình tự nội dung cuộc họp và những góp ý của các chuyên gia theo những nội dung sau:
1. Nội dung của giáo trình:
	
	
2. Hình thức và cấu trúc của giáo trình:
	
	
3. Tính trung thực, độ tin cậy, rõ ràng trong trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo:
	
	
4. Hệ thống câu hỏi hướng dẫn ôn tập, định hướng thảo luận, bài tập thực hành:
	
	
III. Kết luận
	
	
	
	CHỦ TRÌ
(kí, ghi rõ họ tên)
	THƯ KÍ
(kí, ghi rõ họ tên)



